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LỜI MỞ ĐẦU

Công ty cổ phần K.I.P Việt Nam xin trân trọng gửi tới Quý khách hàng lời 
chào hợp tác và phát triển!

Được thành lập từ năm 1967, K.I.P Việt Nam tự hào là một trong những 
Công ty sản xuất khí cụ điện hàng đầu tại Việt Nam, cung cấp ra thị trường 
các loại sản phẩm điện dân dụng và công nghiệp chất lượng cao.

Hơn nửa thế kỷ qua, thiết bị điện K.I.P Việt Nam mang thương hiệu  
và  đã và đang nhận được sự hài lòng,  tin dùng từ khách hàng và 
đối tác, do sản phẩm đã có uy tín trên thị trường, được kiểm soát chặt 
chẽ bởi Hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2015, hoạt động SXKD của 
Công ty được kiểm soát theo Hệ thống Quản lý môi trường theo TCVN ISO 
14001:2015. Đặc biệt, từ năm 2000 đến nay, thương hiệu  và  
của K.I.P Việt Nam liên tục được vinh danh và đạt nhiều chứng nhận, giải 
thưởng lớn như: Thương hiệu Quốc gia, Hàng Việt Nam chất lượng cao, 
Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt, Giải thưởng Chất lượng Việt Nam, …

Chúng tôi tin tưởng: với năng lực tài chính, kỹ thuật, giá trị thương hiệu, 
chất lượng sản phẩm và dịch vụ uy tín hiện có, cùng với hệ thống các chi 
nhánh và nhà phân phối trên toàn quốc, Công ty CP K.I.P Việt Nam có đầy 
đủ khả năng đáp ứng các yêu cầu của Quý khách hàng; hợp tác trên tinh 
thần luôn luôn chủ động, song hành lợi ích giữa K.I.P và quý khách hàng, 
đối tác.

Một lần nữa chúng tôi khẳng định sẽ đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của 
khách hàng và mong nhận được sự hợp tác tích cực từ Quý vị. 

Trân trọng cảm ơn!
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NHÓM CÔNG TẮC

Công tắc 6A 250V
Series: CT 01
SL: 10 cái/ túi 
      100 cái/thùng

Công tắc kép 6A 250V
Series: CT 02
SL: 10 cái/ túi 
      100 cái/thùng

Công tắc đơn 6A 250V kiểu 2
Series: CT 03
SL: 10 cái/ hộp
      100 cái/thùng

Công tắc kép 6A 250V kiểu 2
Series: CT 04
SL: 10 cái/ túi 
      100 cái/thùng

Công tắc đơn 6A 250V kiểu 3
Series: CT 05
SL: 50 cái/ hộp 
      200 cái/thùng

Công tắc kép 6A 250V kiểu 3
Series: CT 06
SL: 50 cái/ hộp 
      200 cái/thùng

Công tắc quả nhót 6A 250V
Series: CT 07
SL: 20 cái/ hộp 
      200 cái/thùng

Công tắc quả nhót 6A 250V kiểu 2
Series: CT 08
SL: 20 cái/ hộp 
      200 cái/thùng

6.710 đ 9.680 đ

6.600 đ 9.350 đ

5.170 đ 8.580 đ

4.730 đ 5.610 đ

Công tắc liền Ổ cắm 6A 250V
Series: CT 09
SL: 5 cái/ túi
      100 cái/thùng

Công tắc liền Ổ cắm 10A 250V kiểu 2
Series: CT 10
SL: 20 cái/hộp
      100 cái/thùng

12.430 đ 22.110 đ

Công tắc đơn 6A 250V kiểu 4
Series: CT 11
SL: 50 cái/hộp
      200 cái/thùng

Công tắc kép 6A 250V kiểu 4
Series: CT 12
SL: 20 cái/hộp
      100 cái/thùng

10.340 đ 16.170 đ

THIẾT BỊ ĐIỆN DÂN DỤNG
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Ổ cắm đa năng S04 10A 250V
Series: OC 25
SL: 5 cái/túi
      20 cái/thùng

38.610 đ

NHÓM Ổ CẮM KHÔNG DÂY

Ổ cắm 2 ngả đa năng K2 10A 250V
Series: OC 05
SL: 10 cái/hộp
      100 cái/thùng

12.540 đ

Ổ cắm 2 ngả đa năng K3 10A 250V
Series: OC 06
SL: 10 cái/hộp
      100 cái/thùng

Ổ cắm 3 ngả đa năng kiểu TL 10A 250V
Series: OC 08
SL: 10 cái/hộp
      100 cái/thùng

13.310 đ

17.490 đ

Ổ cắm 3  ngả đa năng kiểu TL K3-10A 250V
Series: OC 12
SL: 10 cái/hộp
       100 cái/thùng

18.260 đ

Ổ cắm 4 ngả đa năng 15A 250V
Series: OC 13
SL: 5 cái/túi
      50 cái/thùng

Ổ cắm 4 ngả đa năng K2 -15A 250V
Series: OC 14
SL: 5 cái/túi
      50 cái/thùng

21.670 đ 21.670 đ

Ổ cắm đa năng S03 10A 250V
Series: OC 24
SL: 5 cái/túi
      20 cái/thùng

34.980 đ

Ổ cắm OUSa S020 16A 250V
Có màng che an toàn. 
Series: OC 82
SL: 1 cái/hộp
      100 cái/thùng

31.680 đ

Ổ cắm OUSa S030 16A 250V
Có màng che an toàn. 
Series: OC 83
SL: 1 cái/hộp
      100 cái/thùng

44.000 đ

THIẾT BỊ ĐIỆN DÂN DỤNG

Ổ cắm đơn đa năng 6A 250V
Series: OC 01
SL: 10 cái/túi 
      100 cái/thùng

Ổ cắm đơn 3 cực ĐN 10A 250V
Series: OC 03
SL: 10 cái/túi 
      100 cái/thùng

7.040 đ

11.000 đ

Ổ cắm 2 ngả đa năng 10A 250V
Series: OC 04
SL: 5 cái/túi 
      100 cái/thùng

11.660 đ

Ổ cắm 1 ngả đa năng 16A 250V
Series: OC 90
SL: 10 cái/hộp
      100 cái/thùng

9.570 đ

Ổ cắm lõi sứ chống cháy 4500 W
Series: OC 118
SL: 5 cái/túi
      20 cái/thùng

53.790 đ
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Ổ cắm 6 ngả liền dây N33-10A 250V

OC 42 3m 101.530 đ

OC 43 5m 116.050 đ

Ổ cắm 5 ngả liền dây N23-10A 250V

OC 37 3m 86.680 đ

OC 38 5m 100.980 đ

Ổ cắm 7 ngả liền dây N34-10A 250V

OC 52 3m 104.720 đ

OC 53 5m 119.460 đ

Ổ cắm 6 ngả liền dây N33/K2-10A 250V

OC 47 3m 100.210 đ

OC 48 5m 114.620 đ

Ổ cắm 3 ngả liền dây AT12-10A 250V

OC 54 3m 109.780 đ

OC 55 5m 128.260 đ

Ổ cắm 2 ngả liền dây S11-10A 250V

OC 16 2m 33.990 đ

OC 17 3m 38.830 đ

Ổ cắm 3 ngả liền dây ĐN 10A 250V

OC 20 3m 60.500 đ

OC 21 5m 84.920 đ

Ổ cắm 4 ngả liền dây 15A 250V

OC 22 3m 54.670 đ

OC 23 5m 68.530 đ

Ổ cắm 4 ngả 2 cực liền dây 10A 250V

OC 27 3m 88.660 đ

OC 28 5m 110.110 đ

Ổ cắm tích hợp 5 ngả liền dây K2-10A 250V

OC 72 3m 135.850 đ

OC 73 5m 156.310 đ

Ổ cắm tích hợp 6 ngả liền dây K4-10A 250V

OC 76 3m 143.330 đ

OC 77 5m 163.790 đ

Ổ cắm 6 ngả liền dây ĐN/K2-10A 250V

OC 56 3m 105.270 đ

OC 57 5m 125.070 đ

Ổ cắm 4 ngả liền dây N13-10A 250V

OC 32 3m 75.570 đ

OC 33 5m 90.090 đ

THIẾT BỊ ĐIỆN DÂN DỤNG

Đóng gói: 20 c/thùng Đóng gói: 10 c/thùng Đóng gói: 10 c/thùng

Đóng gói: 10 c/thùng Đóng gói: 10 c/thùng Đóng gói: 10 c/thùng

Đóng gói: 10 c/thùng Đóng gói: 10 c/thùng Đóng gói: 10 c/thùng

Đóng gói: 10 c/thùng Đóng gói: 10 c/thùng Đóng gói: 10 c/thùng

Đóng gói: 10 c/thùng

Ổ cắm 3 ngả lõi sứ chống cháy 4500W

OC 119 3m 88.330 đ

OC 120 5m 118.443 đ

NHÓM Ổ CẮM LIỀN DÂY

Đóng gói: 10 c/thùng
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THIẾT BỊ ĐIỆN DÂN DỤNG

Ổ CẮM SIÊU CHỊU TẢI
Công suất lớn lên tới:

8000 W

S011 32A 250VOC 112
55.000 đ

1 cái/hộp - 20 hộp/thùng

TCVN 6188 - 1 (IEC 60884 - 1)
Sản xuất theo tiêu chuẩn:

Pmax 8000w

S021 32A 250VOC 113
78.100 đ

1 cái/hộp - 20 hộp/thùng
Pmax 8000w

S031 32A 250VOC 15
86.680 đ

1 cái/hộp - 20 hộp/thùng
Pmax 8000w

Lõi sứ cách điện chống cháy
Mặt che cực chống cháy

Vỏ nhựa chống vỡ

Lỗ bắt dây lớn Cực tiếp xúc đồng ngoại 
cõ hỗ trợ lực lò xo
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Ổ CẮM SIÊU CHỊU TẢI
Công suất lớn lên tới

8000 W

THIẾT BỊ ĐIỆN DÂN DỤNG

PHÍCH ÂM SIÊU CHỊU TẢI 4500W

DN 11
17.712 đ

2 NGẢ LIỀN DÂY S011 32A

OC 114 3m 112.200 đ

OC 115 5m 140.800 đ

3 NGẢ LIỀN DÂY S021 32A

OC 116 3m 141.900 đ

OC 117 5m 176.000 đ

4 NGẢ LIỀN DÂY S031 32A

OC 97 3m 166.870 đ

OC 98 5m 198.440 đ

10 cái/thùng 10 cái/thùng 10 cái/thùng

1 cái/hộp - 100 hộp/thùng

PC 09 PC 44

PHÍCH CẮM SIÊU CHỊU TẢI 3000W

12.430 đ

Màu ghi - vàng
PHÍCH CẮM SIÊU CHỊU TẢI 3000W

11.880 đ

10 cái/dây - 20 dây/thùng
Màu ghi - vàng

10 cái/dây - 20 dây/thùng

PC 45 PC 46
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NHÓM ĐẦU NỐI

Đầu nối ổ cắm 3 ngả đa năng  
6A 250V
Series: DN 01
SL: 40 cái/thùng

Đầu nối ổ cắm 3 cực đa năng  
10A 250V
Series: DN 03
SL: 20 cái/túi
      100 cái/thùng

18.040 6.930

Đầu nối 3 ngả đa năng kiểu 3  
10A 250V
Series: DN 06
SL: 20 cái/túi
      100 cái/thùng

Đầu nối 3 ngả đa năng kiểu 4  
10A 250V
Series: DN 07
SL: 1 cái/túi
      100 cái/thùng

18.700 26.510

Đầu nối 5 ngả đa năng 16A 250V
Series: DN 08
SL: 1 cái/túi
      100 cái/thùng

Phích âm nối dây 16A 250V (ABS)
Series: DN 09
SL: 1 cái/túi
      200 cái/thùng

17.270 5.830

NHÓM DÂY NGUỒN

Bộ nối dây 3 cực dẹt 10A 250V
Series: ND 01
SL: 1 cái/túi
      20 cái/thùng

29.260

Bộ nối dây đầu tròn 10A 250V
Series: ND 04
SL: 1 cái/túi
      20 cái/thùng

31.680

NHÓM DÂY NGUỒN ĐA NĂNG

THIẾT BỊ ĐIỆN DÂN DỤNG

PHÍCH CẮM K3 (F4.8) LIỀN DÂY VCmt

Phích K3 liền dây VCmt 2 x 0.7 3m 23.455 đ

Phích K3 liền dây VCmt 2 x 1 3m 36.327 đ

Phích K3 liền dây VCmt 2 x 1.5 2m 33.677 đ

Phích K3 liền dây VCmt 2 x 1.5 3m 46.735 đ

1 cái/túi - 20 cái/hộp

NHÓM ĐUI ĐÈN LIỀN CÔNG TẮC

BỘ ĐUI ĐÈN CÔNG TẮC LIỀN DÂY MÀU ĐEN 200 W

DU 09 3m 32.340 đ

DU 11 5m 42.130 đ

BỘ ĐUI ĐÈN CÔNG TẮC LIỀN DÂY MÀU TRẮNG 200 W

DU 10 3m 32.340 đ

DU 12 5m 42.130 đ

Đóng gói:1 cái/túi - 20 cái/thùng

Đóng gói:1 cái/túi - 20 cái/thùng
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NHÓM CẦU CHÌ

Cầu chì 5A 250V
Series: CC 01
SL: 10 cái/túi
      100 cái/thùng

Cầu chì 10A 250V
Series: CC 02
SL: 10 cái/túi
      100 cái/thùng

5.940 7.370

NHÓM PHÍCH CẮM

Phích cắm chân dẹt 16A  
250V kiểu 8
Series: PC 02
SL: 1 cái/túi
      200 cái/thùng

7.920

Phích cắm 16A 250V kiểu 7
Series: PC 10
SL: 1 cái/túi
      100 cái/thùng

Phích cắm dẹt 10A 250V (ABS)
Series: PC 16
SL: 1 cái/túi
      200 cái/thùng

10.340

5.720

Phích cắm 10A 250V K4 (ABS)
Series: PC 19
SL: 1 cái/túi
      200 cái/thùng

Phích cắm 10A 250V K5 (PC Khói)
Series: PC 20
SL: 1 cái/túi
      200 cái/thùng

4.730

5.610

Phích cắm 16A 250V K5 (PC khói)
Series: PC 21
SL: 1 cái/túi
      200 cái/thùng

6.600

THIẾT BỊ ĐIỆN DÂN DỤNG

Đui đèn kiểu xoáy 4A 250V
Series: DU 03
SL: 50 cái/thùng

Đui đèn kiểu xoáy 4A 250V  
màu trắng
Series: DU 04
SL: 50 cái/thùng

5.060 5.060

Đui đèn xoáy kiểu 3 - 150W 250V
Series: DU 05
SL: 50 cái/thùng

Đui đèn xoáy ốp trần 60W 250V kiểu 2
Series: DU 14
SL: 1 cái/túi
      50 cái/thùng

6.380 7.370

Đui đèn xoáy ốp tường K2  
60W 250V
Series: DU 15
SL: 1 cái/túi
      50 cái/thùng

6.600

Đui đèn xoáy đa năng  
100w
Series: DU 21
SL: 1 cái/túi
      50 cái/thùng

9.460

NHÓM ĐUI ĐÈN
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NHÓM BẢNG ĐIỆN

THIẾT BỊ ĐIỆN DÂN DỤNG

Bảng điện BĐ14-223
Series: BD 15
SL: 1 cái/túi
      10 cái/thùng

50.820

Bảng điện BĐ14-213
Series: BD 33
SL: 1 cái/túi
      10 cái/thùng

45.100

Bảng điện BĐ15-233
Series: BD 18
SL: 1 cái/túi
      10 cái/thùng

56.650

Bảng điện BĐ11-A33
Series: BD 25
SL: 1 cái/túi
      10 cái/thùng

90.090

Bảng điện tích hợp 16321
Series: BD 34
SL: 1 cái/túi
      10 cái/thùng

Bảng điện tích hợp 16302
Series: BD 35
SL: 1 cái/túi
      10 cái/thùng

90.20082.610

Bảng điện tích hợp 16340
Series: BD 36
SL: 1 cái/túi
      10 cái/thùng

Bảng điện tích hợp 16221
Series: BD 37
SL: 1 cái/túi
      10 cái/thùng

99.11083.820

Bảng điện BĐ11-A23
Series: BD 22
SL: 1 cái/túi
      10 cái/thùng

89.430
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LOẠI 1 PHA 2 CỰC

CẦU DAO SỨ

LOẠI ĐẢO CHIỀU 1 PHA 2 CỰC

Tên Series Giá Đóng gói 
(cái/thùng)

Cầu dao đế sứ 2P 15A CD 01 27.940 10

Cầu dao đế sứ 2P 15A (Cực đúc) CD 02 31.240 10

Cầu dao đế sứ 2P 20A CD 03 33.000 10

Cầu dao đế sứ 2P 20A (Cực đúc) CD 04 40.260 10

Cầu dao đế sứ 2P 30A CD 05 39.930 10

Cầu dao đế sứ 2P 30A (Cực đúc) CD 06 45.540 10

Cầu dao đế sứ 2P 60A CD 07 94.820 10

Cầu dao đế sứ 2P 60A (Cực đúc) CD 08 94.270 10

Cầu dao đế sứ 2P 100A (Cực đúc) CD 10 270.160 01

Tên Series Giá Đóng gói 
(cái/thùng)

Cầu dao đế sứ đảo chiều 2P 30A CD 11 47.520 10

Cầu dao đế sứ đảo chiều 2P 30A (Cực đúc) CD 12 55.880 10

Cầu dao đế sứ đảo chiều 2P 60A CD 13 103.180 10

Cầu dao đế sứ đảo chiều 2P 60A (Cực đúc) CD 14 106.480 10

Cầu dao đế sứ đảo chiều 2P 100A (Cực đúc) CD 15 334.070 01

LOẠI ĐẢO CHIỀU 3 PHA

Tên Series Giá Đóng gói 
(cái/thùng)

Cầu dao đế sứ đảo chiều 3P 30A CD 26 65.340 10

Cầu dao đế sứ đảo chiều 3P 30A (Cực đúc) CD 27 73.590 10

Cầu dao đế sứ đảo chiều 3P 60A CD 28 160.820 06

Cầu dao đế sứ đảo chiều 3P 60A (Cực đúc) CD 29 165.550 06

Cầu dao đế sứ đảo chiều 3P 100A (Cực đúc) CD 30 496.760 01

LOẠI 3 PHA

Tên Series Giá Đóng gói (cái/
thùng)

Cầu dao đế sứ 3P 30A CD 16 62.920 10

Cầu dao đế sứ 3P 30A (Cực đúc) CD 17 70.400 10

Cầu dao đế sứ 3P 60A CD 18 140.030 10

Cầu dao đế sứ 3P 60A (Cực đúc) CD 19 138.490 10

Cầu dao đế sứ 3P 100A CD 21 432.630 01

Cầu dao đế sứ 3P 100A (Cực đúc) CD 22 397.320 01

Cầu dao đế sứ 3P 150A CD 23 496.760 01

Cầu dao đế sứ 3P 150A (Cực đúc) CD 24 455.400 01
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APTOMAT
APTOMAT 2P1E  NHÃN HIỆU VINAKIP

Tên Series Giá Đóng gói (cái/
hộp/thùng)

Aptomat 2P1E A40 10A AT 07 55.880 1/50

Aptomat 2P1E A40 15A AT 08 56.210 1/50

Aptomat 2P1E A40 20A AT 09 56.320 1/50

Aptomat 2P1E A40 25A AT 10 56.210 1/50

Aptomat 2P1E A40 32A AT 11 56.320 1/50

Aptomat 2P1E A40 40A AT 12 57.750 1/50

APTOMAT 2P1E.1  NHÃN HIỆU VINAKIP

Tên Series Giá Đóng gói (cái/
hộp/thùng)

Aptomat 2P1E.1 A40 10A AT 233 39.600 1/50

Aptomat 2P1E.1 A40 15A AT 234 54.670 1/50

Aptomat 2P1E.1 A40 20A AT 235 54.670 1/50

Aptomat 2P1E.1 A40 25A AT 236 54.670 1/50

Aptomat 2P1E.1 A40 32A AT 237 54.670 1/50

Aptomat 2P1E.1 A40 40A AT 238 56.100 1/50

APTOMAT AE (VKE) NHÃN HIỆU VINAKIP

Dòng cắt Tên Series Giá Đóng gói (cái/
hộp/thùng)

14kA

Aptomat VKE 103b 75A AT 56 759.550 1/10

Aptomat VKE 103b 100A AT 57 759.550 1/10

Aptomat VKE 203b 125A AT 58 1.680.030 1/10

Aptomat VKE 203b 150A AT 59 1.680.030 1/10

Aptomat VKE 203b 175A AT 60 1.680.030 1/10

Aptomat VKE 203b 200A AT 61 1.680.030 1/10

Aptomat VKE 203b 225A AT 62 1.680.030 1/10

30kA

Aptomat VKE 403b 250A AT 63 5.680.070 01

Aptomat VKE 403b 300A AT 64 5.680.070 01

Aptomat VKE 403b350A AT 65 5.797.550 01

Aptomat VKE 403b 400A AT 66 5.797.550 01

50kA

Aptomat VKE 603b 500A AT 67 11.591.800 01

Aptomat VKE 603b 550A AT 68 11.591.800 01

Aptomat VKE 603b 600A AT 69 11.591.800 01

TCVN 6592-2 (IEC 60947-2)

Dòng cắt: 1500 A

Dòng cắt: 1500 A

KHỐI MCCB
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APTOMAT AN (VKN) NHÃN HIỆU VINAKIP

Dòng cắt Tên Series Giá Đóng gói (cái/
hộp/thùng)

22kA

Aptomat VKN 103c 75A AT 76 1.214.730 1/10

Aptomat VKN 103c 100A AT 77 1.214.730 1/10

Aptomat VKN 203c 125A AT 78 2.652.430 1/10

Aptomat VKN 203c 150A AT 79 2.652.430 1/10

Aptomat VKN 203c 175A AT 80 2.652.430 1/10

Aptomat VKN 203c 200A AT 81 2.652.430 1/10

Aptomat VKN 203c 225A AT 82 2.652.430 1/10

42kA

Aptomat VKN 403c 250A AT 83 6.616.940 01

Aptomat VKN 403c 300A AT 84 6.616.940 01

Aptomat VKN 403c 350A AT 85 6.616.940 01

Aptomat VKN 403c 400A AT 86 6.616.940 01

APTOMAT KN NHÃN HIỆU OKOM

Dòng cắt Tên Series Giá Đóng gói (cái/
hộp/thùng)

50kA

Aptomat KN 202c 180A AT 228 1.132.450
16Aptomat KN 202c 200A AT 229 1.132.450

Aptomat KN 202c 250A AT 231 1.132.450

APTOMAT GN NHÃN HIỆU OKOM

Dòng cắt Tên Series Giá Đóng gói (cái/
hộp/thùng)

50kA

Aptomat GN 63c 50A AT 274 862.510 1/18

Aptomat GN 63c 60A AT 275 862.510 1/18

Aptomat GN 103c 75A AT 276 1.102.970 1/16

Aptomat GN 103c 100A AT 277 1.102.970 1/16

Aptomat GN 103c 125A AT 278 1.097.910 1/16

Aptomat GN 203c 150A AT 279 1.688.500 1/12

Aptomat GN 203c 175A AT 280 1.688.500 1/12

Aptomat GN 203c 200A AT 281 1.688.500 1/12

Aptomat GN 203c 250A AT 282 1.688.500 1/12

65kA

Aptomat GN 403c 300A AT 283 4.557.080 01

Aptomat GN 403c 350A AT 284 4.557.080 01

Aptomat GN 403c 400A AT 285 4.557.080 01

Aptomat GN 603c 500A AT 286 7.126.680 01

Aptomat GN 603c 600A AT 287 7.126.680 01

75kA Aptomat GN 803c 800A AT 288 10.252.880 01

100kA
Aptomat GN 1203c 1000A AT 289 23.687.290 01

Aptomat GN 1203c 1200A AT 290 23.687.290 01

TCVN 6592-2 (IEC 60947-2)APTOMAT KHỐI MCCB
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(*) Sản phẩm báo giá và sản xuất theo đơn đặt hàngGiá đã bao gồm VAT

APTOMAT A63 NHÃN HIỆU VINAKIP

Tên Series Giá

Aptomat A63-MT C6 AT 124 51.040
Aptomat A63-MT C10 AT 125 51.040
Aptomat A63-MT C16 AT 126 51.040
Aptomat A63-MT C20 AT 127 51.040
Aptomat A63-MT C25 AT 128 53.130
Aptomat A63-MT C32 AT 129 53.130
Aptomat A63-MT C40 AT 130 58.410
Aptomat A63-MT C50 AT 131 58.410
Aptomat A63-MT C63 AT 132 58.410
Aptomat A63-2MT C6 AT 145 104.500
Aptomat A63-2MT C10 AT 146 104.500
Aptomat A63-2MT C16 AT 147 104.500
Aptomat A63-2MT C20 AT 148 107.800
Aptomat A63-2MT C25 AT 149 107.800
Aptomat A63-2MT C32 AT 150 107.800
Aptomat A63-2MT C40 AT 151 114.400
Aptomat A63-2MT C50 AT 152 114.400
Aptomat A63-2MT C63 AT 153 114.400
Aptomat A63-3MT C20 AT 169 151.360
Aptomat A63-3MT C32 AT 171 151.360
Aptomat A63-3MT C40 AT 172 166.980
Aptomat A63-3MT C50 AT 173 166.980
Aptomat A63-3MT C63 AT 174 166.980

TCVN 6434-1 (IEC 60898-1)

APTOMAT 2A63 NHÃN HIỆU VINAKIP

Tên Series Giá

Aptomat 2A63-MT C6 AT 257 51.040
Aptomat 2A63-MT C10 AT 258 51.040
Aptomat 2A63-MT C16 AT 259 51.040
Aptomat 2A63-MT C20 AT 260 51.040
Aptomat 2A63-MT C25 AT 261 53.130
Aptomat 2A63-MT C32 AT 262 53.130
Aptomat 2A63-MT C40 AT 263 58.140
Aptomat 2A63-MT C50 AT 264 58.140
Aptomat 2A63-MT C63 AT 265 58.140
Aptomat 2A63-2MT C6 AT 266 104.500
Aptomat 2A63-2MT C10 AT 267 104.500
Aptomat 2A63-2MT C16 AT 268 104.500
Aptomat 2A63-2MT C20 AT 269 107.800
Aptomat 2A63-2MT C25 AT 270 107.800
Aptomat 2A63-2MT C32 AT 271 107.800
Aptomat 2A63-2MT C40 AT 272 114.400
Aptomat 2A63-2MT C50 AT 273 114.400
Aptomat 2A63-2MT C63 AT 291 114.400
Aptomat 2A63-3MT C20 AT 295 151.360
Aptomat 2A63-3MT C32 AT 297 151.360
Aptomat 2A63-3MT C40 AT 298 166.980
Aptomat 2A63-3MT C50 AT 299 166.980
Aptomat 2A63-3MT C63 AT 300 166.980

Đóng gói (cái/hộp/thùng)

A63 - MT 12/120

A63 - 2MT 6/60

A63 - 3MT 4/40

Đóng gói (cái/hộp/thùng)

2A63 - MT 12/120

2A63 - 2MT 6/60

2A63 - 3MT 4/40

Dòng cắt: 7,5 kA

Dòng cắt: 6 kA

APTOMAT GHÉP MCB
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(*) Sản phẩm báo giá và sản xuất theo đơn đặt hàngGiá đã bao gồm VAT

APTOMAT G63 NHÃN HIỆU OKOM

Tên Series Giá

Aptomat G63-MT C6 AT 133 60.500
Aptomat G63-MT C10 AT 134 60.500
Aptomat G63-MT C16 AT 135 60.500
Aptomat G63-MT C20 AT 136 60.500
Aptomat G63-MT C25 AT 137 60.500
Aptomat G63-MT C32 AT 138 63.580
Aptomat G63-MT C40 AT 139 63.580
Aptomat G63-MT C50 AT 140 64.570
Aptomat G63-MT C63 AT 141 67.650
Aptomat G63-2MT C6 AT 154 122.980
Aptomat G63-2MT C10 AT 155 122.980
Aptomat G63-2MT C16 AT 156 122.980
Aptomat G63-2MT C20 AT 157 122.980
Aptomat G63-2MT C25 AT 158 122.980
Aptomat G63-2MT C32 AT 159 132.330
Aptomat G63-2MT C40 AT 160 132.330
Aptomat G63-2MT C50 AT 161 133.540
Aptomat G63-2MT C63 AT 162 133.540
Aptomat G63-3MT C20 AT 178 199.760
Aptomat G63-3MT C25 AT 179 199.760
Aptomat G63-3MT C32 AT 180 199.760
Aptomat G63-3MT C40 AT 181 199.760
Aptomat G63-3MT C50 AT 182 199.760
Aptomat G63-3MT C63 AT 183 199.760

APTOMAT 2G63 NHÃN HIỆU OKOM

Tên Series Giá

Aptomat 2G63-MT C6 AT 301 60.500
Aptomat 2G63-MT C10 AT 302 60.500
Aptomat 2G63-MT C16 AT 303 60.500
Aptomat 2G63-MT C20 AT 304 60.500
Aptomat 2G63-MT C25 AT 305 60.500
Aptomat 2G63-MT C32 AT 306 63.580
Aptomat 2G63-MT C40 AT 307 63.580
Aptomat 2G63-MT C50 AT 308 64.570
Aptomat 2G63-MT C63 AT 309 67.650
Aptomat 2G63-2MT C6 AT 310 122.980
Aptomat 2G63-2MT C10 AT 311 122.980
Aptomat 2G63-2MT C16 AT 312 122.980
Aptomat 2G63-2MT C20 AT 313 122.980
Aptomat 2G63-2MT C25 AT 314 122.980
Aptomat 2G63-2MT C32 AT 315 132.330
Aptomat 2G63-2MT C40 AT 316 132.330
Aptomat 2G63-2MT C50 AT 317 133.540
Aptomat 2G63-2MT C63 AT 318 133.540
Aptomat 2G63-3MT C20 AT 322 199.760
Aptomat 2G63-3MT C25 AT 323 199.760
Aptomat 2G63-3MT C32 AT 324 199.760
Aptomat 2G63-3MT C40 AT 325 199.760
Aptomat 2G63-3MT C50 AT 326 199.760
Aptomat 2G63-3MT C63 AT 327 199.760

TCVN 6434-1 (IEC 60898-1)

Đóng gói (cái/hộp/thùng)

G63 - MT 12/120

G63 - 2MT 6/60

G63 - 3MT 4/40

Đóng gói (cái/hộp/thùng)

2G63 - MT 12/120

2G63 - 2MT 6/60

2G63 - 3MT 4/40

Dòng cắt: 7,5 kA

Dòng cắt: 10 kA

APTOMAT MCCB
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(*) Sản phẩm báo giá và sản xuất theo đơn đặt hàngGiá đã bao gồm VAT

APTOMAT A125 NHÃN HIỆU VINAKIP

Tên Series Giá Đóng gói (cái/hộp/
thùng)

Aptomat A125-MT 80A AT 239 12/120

Aptomat A125-MT 100A AT 240 12/120

Aptomat A125-MT 125A AT 241 12/120

Aptomat A125-2MT 80A AT 242 6/60

Aptomat A125-2MT 100A AT 243 6/60

Aptomat A125-2MT 125A AT 244 6/60

Aptomat A125-3MT 80A AT 245 399.080 4/40

Aptomat A125-3MT 100A AT 246 399.080 4/40

Aptomat A125-3MT 125A AT 247 4/40

APTOMAT 2A125 NHÃN HIỆU VINAKIP

Tên Series Giá Đóng gói (cái/
hộp/thùng)

Aptomat 2A125-MT 80A AT 248 12/120

Aptomat 2A125-MT 100A AT 249 12/120

Aptomat 2A125-MT 125A AT 250 12/120

Aptomat 2A125-2MT 80A AT 251 6/60

Aptomat 2A125-2MT 100A AT 252 6/60

Aptomat 2A125-2MT 125A AT 253 6/60

Aptomat 2A125-3MT 80A AT 254 399.080 4/40

Aptomat 2A125-3MT 100A AT 255 399.080 4/40

Aptomat 2A125-3MT 125A AT 256 4/40

APTOMAT G125 NHÃN HIỆU OKOM Tên Series Giá Đóng gói (cái/
hộp/thùng)

Aptomat G125-MT 80A AT 142 12/120

Aptomat G125-MT 100A AT 143 12/120

Aptomat G125-MT 125A AT 144 12/120

Aptomat G125-2MT 80A AT 163 6/60

Aptomat G125-2MT 100A AT 164 6/60

Aptomat G125-2MT 125A AT 165 6/60

Aptomat G125-3MT 80A AT 184 466.620 4/40

Aptomat G125-3MT 100A AT 185 466.620 4/40

Aptomat G125-3MT 125A AT 186 4/40

TCVN 6592-2 (IEC 60947-2)

Dòng cắt: 7,5 kA

Dòng cắt: 6 kA

Dòng cắt: 10 kA

APTOMAT MCCB
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(*) Sản phẩm báo giá và sản xuất theo đơn đặt hàngGiá đã bao gồm VAT

APTOMAT RCCB (ARB) NHÃN HIỆU OKOM

Tên Series Giá Đóng gói (cái/hộp/
thùng)

Aptomat RCCB ARB 632 16A AT208 1/100

Aptomat RCCB ARB 632 20A AT209 1/100

Aptomat RCCB ARB 632 25A AT210 251.460 1/100

Aptomat RCCB ARB 632 32A AT211 251.460 1/100

Aptomat RCCB ARB 632 40A AT212 251.460 1/100

Aptomat RCCB ARB 632 50A AT213 1/100

Aptomat RCCB ARB 632 63A AT214 256.850 1/100

APTOMAT RCBO (ARO) NHÃN HIỆU OKOM

Tên Series Giá Đóng gói (cái/hộp/
thùng)

Aptomat RCBO ARO 402 16A AT215 208.670 6/60

Aptomat RCBO ARO 402 20A AT216 229.900 6/60

Aptomat RCBO ARO 402 25A AT217 236.500 6/60

Aptomat RCBO ARO 402 32A AT218 239.800 6/60

Aptomat RCBO ARO 632 16A AT219 6/60

Aptomat RCBO ARO 632 20A AT220 229.900 6/60

Aptomat RCBO ARO 632 25A AT221 6/60

Aptomat RCBO ARO 632 32A AT222 239.800 6/60

Aptomat RCBO ARO 632 40A AT223 234.100 6/60

Aptomat RCBO ARO 632 50A AT224 247.500 6/60

Aptomat RCBO ARO 632 63A AT225 269.500 6/60

TCVN 6950-1 (IEC 61008-1)

TCVN 6951-1 (IEC 61009-1)

Dòng rò: 30 mmA

Dòng rò: 30 mmA

APTOMAT CHỐNG RÒ, CHỐNG GIẬT
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(*) Sản phẩm báo giá và sản xuất theo đơn đặt hàngGiá đã bao gồm VAT

HỘP BẢO VỆ

Tên Series Giá

Hộp bảo vệ Aptomat A40T HB 01

Hộp bảo vệ Aptomat 2P1E A40 HB 02 9.680
Hộp bảo vệ Aptomat MCB 1-3 pha ghép HB 03 25.630

TỦ ĐIỆN ÂM TƯỜNG NHÃN HIỆU OKOM

Tên Series Giá

Tủ điện mặt nhựa, đế nhựa chứa 2-4 module G1 146

Tủ điện mặt nhựa bóng, đế nhựa chứa 2-4 module G1 147 155.320
Tủ điện mặt nhựa, đế nhựa chứa 3-6 module G1 148

Tủ điện mặt nhựa bóng, đế nhựa chứa 3-6 module G1 149 184.140
Tủ điện mặt nhựa, đế nhựa chứa 4-8 module G1 150

Tủ điện mặt nhựa bóng, đế nhựa chứa 4-8 module G1 151 230.010
Tủ điện mặt nhựa, đế nhựa chứa 8-12 module G1 152

Tủ điện mặt nhựa bóng, đế nhựa chứa 8-12 module G1 153 299.860
Tủ điện mặt nhựa, đế nhựa chứa14-18 module G1 154

Tủ điện mặt nhựa bóng, đế nhựa chứa14-18 module G1 155 619.960

APTOMAT PHỤ KIỆN
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Công suất Mã Nhiệt độ màu Quy cách Giá

3W BU 01/ BU 08 6500K / 3000K 100 b/thùng 36.000

5W BU 02/ BU 09 6500K / 3000K 100 b/thùng 45.000

7W BU 03/ BU 10 6500K / 3000K 100 b/thùng 52.000

9W BU 04/ BU 11 6500K / 3000K 100 b/thùng 59.000

12W BU 05/ BU 12 6500K / 3000K 100 b/thùng 73.000

15W BU 06/ BU 13 6500K / 3000K 100 b/thùng 96.000

18W BU 07/ BU 14 6500K / 3000K 100 b/thùng 123.530

LED BULB

LED TRỤ

Công suất Mã Nhiệt độ màu Quy cách Giá

15W BU 15/ BU 20 6500K / 3000K 70 b/thùng 96.000

20W BU 16/ BU 21 6500K / 3000K 70 b/thùng 146.000

30W BU 17/ BU 22 6500K / 3000K 30 b/thùng 196.000

40W BU 18/ BU 23 6500K / 3000K 20 b/thùng 275.000

50W BU 19/ BU 24 6500K / 3000K 20 b/thùng 302.000

LED PHA

Công suất Mã Nhiệt độ màu Quy cách Giá

20W LFA 01 6500K 20 cái/thùng 270.600

30W LFA 02 6500K 15 cái/thùng 398.200

50W LFA 03 6500K 10 cái/thùng 689.700

100W LFA 04 6500K 03 cái/thùng 1.238.600

THIẾT BỊ ĐIỆN CHIẾU SÁNG
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LED TUÝP THỦY TINH

Công suất Mã Nhiệt độ màu Quy cách Giá

10W TU 01 6500K 30 c/thùng 80.960

20W TU 02 / TU 06 6500K / 3000K 30 c/thùng 99.990

24W TU 03/ TU 04 6500K / 3000K 30 c/thùng 121.000

28W TU 05/ TU 07 6500K / 3000K 30 c/thùng 129.800

LED TUÝP HỘP BÁN NGUYỆT

Công suất Mã Nhiệt độ màu Quy cách Giá

36W TU 08/ TU 12 6500K / 3000K 20 c/thùng 303.600

LED TUÝP HỘP CHỮ NHẬT

Công suất Mã Nhiệt độ màu Quy cách Giá

36W TU 09/ TU 13 6500K/ 3000K 30 c/thùng 303.600

54W TU 10 / TU 11 6500K / 3000K 20 c/thùng 489.500

PHỤ KIỆN ĐÈN TUÝP LED

Loại Mã Quy cách Giá

Đơn 0.6 m MA 04 30 c/thùng 42.020

Đơn 1.2m MA 05 30 c/thùng 50.050

Đôi 1.2M MA 06 30 c/thùng 52.030

THIẾT BỊ ĐIỆN CHIẾU SÁNG



www.kipvietnam.vn

22

(*) Sản phẩm báo giá và sản xuất theo đơn đặt hàngGiá đã bao gồm VAT

Series: G1 38/ G1 39

KIỂU G18 KIỂU G18R KIỂU G18A

Series: G1 01/ G1 02 Series: G1 75/ G1 76

CÔNG TẮC Ổ CẮM ÂM TƯỜNG SERIES 1

MẶT 1 LỖ
SL: 30 cái/hộp
      300 cái/thùng

15.840

Series: G1 40/ G1 41Series: G1 03/ G1 04 Series: G1 77/ G1 78

MẶT 2 LỖ
SL: 30 cái/hộp
      300 cái/thùng

15.840

Series: G1 42/ G1 43Series: G1 05/ G1 06 Series: G1 79/ G1 80

MẶT 3 LỖ
SL: 30 cái/hộp
      300 cái/thùng

15.840

Series: G1 44/ G1 45Series: G1 07/ G1 08 Series: G1 81/ G1 82

MẶT 4 LỖ
SL: 30 cái/hộp
      300 cái/thùng

16.500
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(*) Sản phẩm báo giá và sản xuất theo đơn đặt hàngGiá đã bao gồm VAT

CÔNG TẮC Ổ CẮM ÂM TƯỜNG SERIES 1

KIỂU G18 KIỂU G18R KIỂU G18A

Series: G1 46/ G1 47Series: G1 09/ G1 10 Series: G1 83/ G1 84

MẶT 5 LỖ
SL: 30 cái/hộp
      300 cái/thùng

16.500

Series: G1 48/ G1 49Series: G1 11/ G1 12 Series: G1 85/ G1 86

MẶT 6 LỖ
SL: 30 cái/hộp
      300 cái/thùng

16.500

Series: G1 50/ G1 51Series: G1 13/ G1 14 Series: G1 87/ G1 88

Ổ CẮM ĐƠN 2 
CHẤU 16 A
SL: 10 cái/hộp
      100 cái/thùng

43.670

Series: G1 52/ G1 53Series: G1 15/ G1 16 Series: G1 89/ G1 90

Ổ CẮM ĐƠN 2 
CHẤU 16 A VỚI 
1 LỖ
SL: 10 cái/hộp
      100 cái/thùng

44.220

Series: G1 54/ G1 55Series: G1 17/ G1 18 Series: G1 91/ G1 92

Ổ CẮM ĐƠN 2 
CHẤU 16 A VỚI 
2 LỖ
SL: 10 cái/hộp
      100 cái/thùng

44.220

Series: G1 56/ G1 57Series: G1 19/ G1 20 Series: G1 93/ G1 94

Ổ CẮM ĐÔI 2 
CHẤU 16 A
SL: 10 cái/hộp
      100 cái/thùng

58.960
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CÔNG TẮC Ổ CẮM ÂM TƯỜNG SERIES 1

KIỂU G18 KIỂU G18R KIỂU G18A

Series: G1 58/ G1 59Series: G1 21/ G1 22 Series: G1 95/ G1 96

Ổ CẮM ĐÔI 2 
CHẤU 16 A VỚI 
1 LỖ
SL: 10 cái/hộp
      100 cái/thùng

57.860

Series: G1 60/ G1 61Series: G1 23/ G1 24 Series: G1 97/ G1 98

Ổ CẮM ĐÔI 2 
CHẤU 16 A VỚI 
2 LỖ
SL: 10 cái/hộp
      100 cái/thùng

58.080

Series: G1 62/ G1 63Series: G1 25/ G1 26 Series: G1 99/ G1 100

Ổ CẮM BA 2 CHẤU 
16 A
SL: 10 cái/hộp
      100 cái/thùng

73.480

Series: G1 64/ G1 65Series: G1 27/ G1 28 Series: G1 101/ G1 102

Ổ CẮM ĐƠN 
ĐA NĂNG
SL: 10 cái/hộp
      100 cái/thùng

46.530

Series: G1 66/ G1 67Series: G1 29/ G1 30 Series: G1 103/ G1 104

Ổ CẮM ĐÔI 
ĐA NĂNG
SL: 10 cái/hộp
      100 cái/thùng

73.700

Series: G1 68/ G1 69Series: G1 31/ G1 32 Series: G1 105/ G1 106

VIỀN ĐƠN TRẮNG
SL: 30 cái/hộp
      300 cái/thùng

7.040
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CÔNG TẮC Ổ CẮM ÂM TƯỜNG SERIES 1

Series: G1 70/G1 71Series: G1 33/G1 34

VIỀN ĐÔI TRẮNG
SL: 30 cái/hộp
      300 cái/thùng

15.180

KIỂU G18 KIỂU G18R KIỂU G18A

Series: G1 72Series: G1 35 Series: G1 107

MẶT 1 MCB 
KIỂU M
SL: 30 cái/hộp
      300 cái/thùng

15.840

Series: G1 73Series: G1 36 Series: G1 108

MẶT 2 MCB 
KIỂU M
SL: 30 cái/hộp
      300 cái/thùng

15.840

Series: G1 74Series: G1 37 Series: G1 109

MẶT 1 MCCB 
KIỂU A
SL: 20 cái/hộp
      200 cái/thùng

15.840
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PHỤ KIỆN LẮP CHO Ổ CẮM ÂM TƯỜNG KIỂU G18

Công tắc 
1 chiều 10A
Series: G1 110
SL: 150 cái/hộp
      1500 cái/thùng

Công tắc 
2 chiều 10A
Series: G1 117
SL: 100 cái/hộp
      1000 cái/thùng

14.190 17.710

Nút nhấn chuông
Series: G1 124
SL: 100 cái/hộp
      1000 cái/thùng

Đèn báo đỏ
Series: G1 126
SL: 150 cái/hộp
      1500 cái/thùng

Đèn báo xanh
Series: G1 125
SL: 150 cái/hộp
      1500 cái/thùng

Bộ điều chỉnh tốc độ 
quạt 400 VA
Series: G1 127
SL: 50 cái/hộp
      500 cái/thùng

Bộ điều chỉnh độ 
sáng đèn 500 W
Series: G1 128
SL: 50 cái/hộp
      500 cái/thùng

Bộ điều chỉnh độ 
sáng đèn 1000 W
Series: G1 129
SL: 50 cái/hộp
      500 cái/thùng

Ổ cắm điện thoại 4 
dây
Series: G1 130
SL: 100 cái/hộp
      1000 cái/thùng

Ổ cắm máy tính 8 
dây
Series: G1 132
SL: 100 cái/hộp
      1000 cái/thùng

14.410

10.450 10.450 93.720

93.720 93.720 27.940

35.420

Ổ cắm tivi
Series: G1 133
SL: 100 cái/hộp
      1000 cái/thùng

Nút đậy trơn
Series: G1 134

31.130

Đế âm đơn dùng cho 
các mặt chữ nhật
Series: G1 135
SL: 100 cái/thùng

Đế âm đôi dùng cho 
các mặt chữ nhật
Series: G1 136
SL: 50 cái/thùng

Đế âm chứa ATM loại 
MCB
Series: G1 137
SL: 50 cái/thùng

Đế nổi G18
Series: G1 138
SL: 50 cái/thùng

6.490 21.450

14.300

Đế nổi g18R
Series: G1 139
SL: 50 cái/thùng

14.300

Nút che OC điện 
OKOM
Series: G1 156
SL: 6 cái/vỉ
      300 cái/thùng

15.840

Ổ cắm âm sàn đơn 
2 chấu + 3 chấu màu 
gold
Series: G1 157
SL: 1 cái/hộp
      60 cái/thùng

698.170

Ổ cắm âm sàn đôi 3 
chấu màu Gold
Series: G1 160
SL: 1 cái/hộp
      60 cái/thùng

696.740

Ổ cắm âm sàn đơn 2 
chấu + đa năng 10A 
kiểu nắp mở (màu 
gold) + đế âm thép 
vuông
Series: G1 161
SL: 1 cái/hộp
      20 cái/thùng

725.670

ổ cắm âm sàn đôi 3 
chấu 16A kiểu nắp 
mở (màu gold) + đế 
âm thép vuông
Series: G1 162
SL: 1 cái/hộp
      20 cái/thùng

725.670

Đế âm thép vuông 
(dùng cho mặt âm 
sàn kiểu trượt)
Series: G1 158
SL: 44 cái/thùng

29.590

CÔNG TẮC Ổ CẮM ÂM TƯỜNG SERIES 1



www.kipvietnam.vn

27

(*) Sản phẩm báo giá và sản xuất theo đơn đặt hàngGiá đã bao gồm VAT

Màu Trắng Gold

Mặt lắp 1 Module (cỡ nhỏ) 
Số lượng: 15 cái/hộp
                 240 cái/thùng

Series G2.1 01/ G2.1 02 G2.1 40/G2.1 41

Giá 21.780 37.620

Màu Trắng Gold

Mặt lắp 1 Module (cỡ trung) 
Số lượng: 15 cái/hộp
                 240 cái/thùng

Series G2.1 03/ G2.1 04 G2.1 42/G2.1 43

Giá 40.150

Màu Trắng Gold

Mặt lắp 2 Module 
Số lượng: 15 cái/hộp
                 240 cái/thùng

Series G2.1 05/ G2.1 06 G2.1 44/G2.1 45

Giá 21.780 40.150

Màu Trắng Vàng

Mặt lắp 3 Module  
Số lượng: 15 cái/hộp
                 240 cái/thùng

Series G2.1 07/ G2.1 08 G2.1 46/G2.1 47

Giá 21.780 40.150

Màu Trắng Gold

Mặt 1 MCB kiểu M 
Số lượng: 15 cái/hộp
                 240 cái/thùng

Series G2.1 09 G2.1 48

Giá 23.870 39.490

Màu Trắng Gold

Mặt lắp module ổ cắm đơn 3 chấu 
Số lượng: 15 cái/hộp
                 240 cái/thùng

Series G2.1 86/ G2.1 87 G2.1 88/G2.1 89

Giá

CÔNG TẮC Ổ CẮM ÂM TƯỜNG SERIES 2.1
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Màu Trắng Gold

Mặt 1 MCB kiểu A 
Số lượng: 20 cái/hộp
                 320 cái/thùng

Series G2.1 11 G2.1 50

Giá 23.870 38.170

Màu Trắng Gold

Mặt 2 MCB kiểu M 
Số lượng: 15 cái/hộp
                 240 cái/thùng

Series G2.1 10 G2.1 49

Giá

Màu Trắng Gold

Ổ cắm đơn 3 chấu 16 A 
Số lượng: 15 cái/hộp
                 240 cái/thùng

Series G2.1 13 G2.1 52

Giá 41.140 47.190

Màu Trắng Gold

Ổ cắm đơn 2 chấu 16 A 
Số lượng: 15 cái/hộp
                 240 cái/thùng

Series G2.1 12 G2.1 51

Giá 28.820 32.780

Màu Trắng Gold

Công tắc 1 chiều 10 A (cỡ nhỏ) 
Số lượng: 15 cái/hộp
                 240 cái/thùng

Series G2.1 15 G2.1 54

Giá 20.680 29.040

Màu Trắng Gold

Ổ cắm đôi 3 chấu 16 A 
Số lượng: 10 cái/hộp
                 160 cái/thùng

Series G2.1 14 G2.1 53

Giá 72.600 64.900

Màu Trắng Gold

Công tắc 1 chiều 10 A (cỡ lớn) 
Số lượng: 10 cái/hộp
                 160 cái/thùng

Series G2.1 17 G2.1 56

Giá 36.410 40.260

Màu Trắng Gold

Công tắc 1 chiều 10 A (cỡ trung) 
Số lượng: 10 cái/hộp
                 160 cái/thùng

Series G2.1 16 G2.1 55

Giá 22.220 25.410

Màu Trắng Gold

Công tắc 2 chiều 10 A (cỡ trung) 
Số lượng: 10 cái/hộp
                 160 cái/thùng

Series G2.1 19 G2.1 58

Giá 29.040 30.910

CÔNG TẮC Ổ CẮM ÂM TƯỜNG SERIES 2.1
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Màu Trắng Gold

Công tắc đa chức năng 20 A (cỡ nhỏ)
Số lượng: 15 cái/hộp
                 240 cái/thùng

Series G2.1 22 G2.1 61

Giá 53.790 58.430

Màu Trắng Gold

Nút nhấn chuông (cỡ lớn)
Số lượng: 10 cái/hộp
                 160 cái/thùng

Series G2.1 23 G2.1 62

Giá 55.660 57420

Màu Trắng Gold

Bộ điều chỉnh độ sáng đèn 200 W 

(Cỡ trung)
Số lượng: 10 cái/hộp
                 160 cái/thùng

Series G2.1 24 G2.1 63

Giá 128.040 108.020

Màu Trắng Gold

Bộ điều chỉnh tốc độ quạt 500 W 

(Cỡ trung)
Số lượng: 10 cái/hộp
                 160 cái/thùng

Series G2.1 25 G2.1 64

Giá 128.040 108.020

Màu Trắng Gold

Đèn báo đỏ (Cỡ nhỏ)
Số lượng: 15 cái/hộp
                 240 cái/thùng

Series G2.1 26 G2.1 65

Giá 23.100 30.250

Màu Trắng Gold

Ổ cắm tivi (Cỡ nhỏ)
Số lượng: 15 cái/hộp
                 240 cái/thùng

Series G2.1 27 G2.1 66

Giá 36.740 51.590

CÔNG TẮC Ổ CẮM ÂM TƯỜNG SERIES 2.1

Màu Trắng Gold

Công tắc 2 chiều 10 A (cỡ nhỏ) 
Số lượng: 15 cái/hộp
                 240 cái/thùng

Series G2.1 18 G2.1 57

Giá 28.820 36.630

Màu Trắng Gold

Công tắc 2 chiều 10 A (cỡ lớn) 
Số lượng: 10 cái/hộp
                 160 cái/thùng

Series G2.1 20 G2.1 59

Giá 42.680 44.330

Màu Trắng Gold

Công tắc 2 phím 1 chiều 10 A (cỡ nhỏ) 
Số lượng: 15 cái/hộp
                 240 cái/thùng

Series G2.1 21 G2.1 60

Giá 62.260 66.660
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Màu Trắng Gold

Ổ cắm điện thoại 4 dây (Cỡ nhỏ)
Số lượng: 15 cái/hộp
                 240 cái/thùng

Series G2.1 28 G2.1 67

Giá 39.380 55.000

Màu Trắng Gold

Ổ cắm máy tính 8 dây (Cỡ nhỏ)
Số lượng: 15 cái/hộp
                 240 cái/thùng

Series G2.1 29 G2.1 68

Giá 48.620 68.970

Màu Trắng Gold

Ổ cắm usb 1.0A 5V (Cỡ nhỏ)
Số lượng: 15 cái/hộp
                 240 cái/thùng

Series G2.1 30 G2.1 69

Giá

Màu Trắng Gold

Ổ cắm usb 1.0A 5V cắm nhanh (Cỡ nhỏ)
Số lượng: 15 cái/hộp
                 240 cái/thùng

Series G2.1 74 G2.1 75

Giá 187.000 235.730

Màu Trắng Gold

Nút trống (Cỡ trung)
Số lượng: 30 cái/hộp
                 480 cái/thùng

Series G2.1 32 G2.1 71

Giá 7.480 7.920

Màu Trắng Gold

Công tắc 1 chiều 10A cắm nhanh 

(Cỡ trung)
Số lượng: 10 cái/hộp
                 160 cái/thùng

Series G2.1 34

Giá 21.890

Màu Trắng Gold

Nút trống (Cỡ nhỏ)
Số lượng: 45 cái/hộp
                 720 cái/thùng

Series G2.1 31 G2.1 70

Giá 7.480 7.920

Màu Trắng Gold

Công tắc 2 chiều 10A cắm nhanh 

(Cỡ nhỏ)
Số lượng: 15 cái/hộp
                 240 cái/thùng

Series G2.1 36

Giá 36.960

Màu Trắng Gold

Công tắc 1 chiều 10A cắm nhanh 

(Cỡ nhỏ)
Số lượng: 15 cái/hộp
                 240 cái/thùng

Series G2.1 33

Giá 20.460

CÔNG TẮC Ổ CẮM ÂM TƯỜNG SERIES 2.1
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Màu Trắng Gold

Nút nhấn chuông cắm nhanh 

(Cỡ lớn)
Số lượng: 10 cái/hộp
                 160 cái/thùng

Series G2.1 39

Giá 55.770

Màu Trắng Gold

Chuông điện
Số lượng: 1 cái/hộp
                 100 cái/thùng

Series G2.1 73

Giá 155.980

Màu Trắng Gold

Mặt che mưa dùng 

cho các mặt chữ nhật
Số lượng: 1 cái/hộp
                 200 cái/thùng

Series G2.1 72

Giá 67.760

CÔNG TẮC Ổ CẮM ÂM TƯỜNG SERIES 2.1

Màu Trắng Gold

Công tắc 2 chiều 10A cắm nhanh 

(Cỡ trung)
Số lượng: 10 cái/hộp
                 160 cái/thùng

Series G2.1 37

Giá 38.940

Màu Trắng Gold

Công tắc 2 chiều 10A cắm nhanh 

(Cỡ lớn)
Số lượng: 10 cái/hộp
                 160 cái/thùng

Series G2.1 38

Giá 41.910

Màu Trắng Gold

Công tắc 1 chiều 10A cắm nhanh 

(Cỡ lớn)
Số lượng: 10 cái/hộp
                 160 cái/thùng

Series G2.1 35

Giá 35.750
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Mặt lắp 1 Module  
Series: G3 .1 01/G3.1 02
SL: 10 cái/hộp
      200 cái/thùng

Mặt lắp 2 Module
Series: G3.1 03/G3.1 04
SL: 10 cái/hộp
      200 cái/thùng

Mặt lắp 3 Module  
Series: G3.1 05/G3.1 06
SL: 10 cái/hộp
      200 cái/thùng

Ổ cắm đơn 2 chấu 16 A  250V~ 
Series: G3.1 07
SL: 10 cái/hộp
      200 cái/thùng

Ổ cắm đổi 2 chấu 16 A 250 V~

Series: G3.1 08
SL: 10 cái/hộp
      200 cái/thùng

Ổ cắm ba 2 chấu 16 A 250 V~

Series: G3.1 09
SL: 10 cái/hộp
      200 cái/thùng

Ổ cắm đơn 3 chấu 16 A 250 V~

Series: G3.1 10
SL: 10 cái/hộp
      200 cái/thùng

Ổ cắm đôi 3 chấu 16 A 250 V~

Series: G3.1 11
SL: 10 cái/hộp
      200 cái/thùng

Công tắc 1 chiều 16 A 250 V~

Series: G3.1 12
SL: 10 cái/hộp
      200 cái/thùng

Công tắc 2 chiều 16 A 250 V~

Series: G3.1 13
SL: 10 cái/hộp
      200 cái/thùng

Công tắc 2 phím 1 chiều 16 A 
250 V~ (cỡ nhỏ)
Series: G3.1 14
SL: 10 cái/hộp
      200 cái/thùng

Công tắc 2 phím 2 chiều 16 A 
250 V~ (cơ nhỏ)
Series: G3.1 15
SL: 10 cái/hộp
      200 cái/thùng

Công tắc 2 phím 1 chiều 16 A 
250 V~ (cỡ trung)
Series: G3.1 16
SL: 10 cái/hộp
      200 cái/thùng

Công tắc 2 phím 2 chiều 16 A 
250 V~ (Cỡ trung)
Series: G3.1 17
SL: 10 cái/hộp
      200 cái/thùng

23.100

23.100

29.810

21.120

18.700

36.850

23.100

18.590

41.910

41.910

22.110

43.01036.080

43.780

CÔNG TẮC, Ổ CẮM KIỂU G3.118

CÔNG TẮC Ổ CẮM ÂM TƯỜNG SERIES 3.1
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Bộ điều chỉnh tốc độ quạt 
300 W  
Series: G3.1 23
SL: 10 cái/hộp
      200 cái/thùng

Đèn báo đỏ
Series: G3.1 20
SL: 10 cái/hộp
      200 cái/thùng

Nút nhấn chuông  
Series: G3.1 21
SL: 10 cái/hộp
      200 cái/thùng

Bộ điều chỉnh độ sáng đèn 
300 W
Series: G3.1 22
SL: 10 cái/hộp
      200 cái/thùng

Ổ cắm Tivi
Series: G3.1 24
SL: 10 cái/hộp
      200 cái/thùng

Ổ cắm điện thoại 4 dây  
Series: G3.1 25
SL: 10 cái/hộp
      200 cái/thùng

Ổ cắm máy tính 8 dây
Series: G3.1 26
SL: 10 cái/hộp
      200 cái/thùng

Ổ cắm đôi USB 2.1 A 5 V
Series: G3.1 27
SL: 10 cái/hộp
      200 cái/thùng

Nút trống  
Series: G3.1 28
SL: 20 cái/hộp
      400 cái/thùng

Mặt 1 MCB kiểu M
Series: G3.1 29
SL: 10 cái/hộp
      200 cái/thùng

Mặt 2 MCB kiểu M 
Series: G3.1 30
SL: 10 cái/hộp
      200 cái/thùng

Mặt 1 MCCB kiểu A  
Series: G3.1 31
SL: 10 cái/hộp
      200 cái/thùng

27.500 22.000

83.600 102.960

26.290 28.160

31.460 121.440

3.410 9.570

9.570 9.570

Công tắc trung gian 16 A 250 V~

Series: G3.1 18
SL: 10 cái/hộp
      200 cái/thùng

Công tắc 2 cực 20 A 250 V~ 
Series: G3.1 19
SL: 10 cái/hộp
      200 cái/thùng

35.970 64.680

CÔNG TẮC Ổ CẮM ÂM TƯỜNG SERIES 3.1
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CÔNG TẮC, Ổ CẮM KIỂU G418

Màu Trắng Gold Xám

Mặt lắp 1 module
Số lượng: 24 cái/hộp
                 240 cái/thùng

Series G4 01 G4 58 G4 113

Giá 32.450 38.060

PHỤ KIỆN LẮP VỚI KIỂU G418

Màu Trắng Gold Xám

Mặt lắp 2 module
Số lượng: 12 cái/hộp
                 120 cái/thùng

Series G4 02 G4 59 G4 114

Giá 72.380 83.820

Màu Trắng Gold Xám

Mặt lắp 3 module
Số lượng: 8 cái/hộp
                 80 cái/thùng

Series G4 03 G4 60 G4 115

Giá 95.150 110.440

Màu Trắng Gold Xám

Công tắc 1 phím 1 chiều 10A + đèn báo
Số lượng: 18 cái/hộp
                 180 cái/thùng

Series G4 06 G4 63 G4 118

Giá 78.980 92.290

Màu Trắng Gold Xám

Công tắc 1 phím 2 chiều 10A + đèn báo
Số lượng: 18 cái/hộp
                 180 cái/thùng

Series G4 07 G4 64 G4 119

Giá 86.570 101.750

Màu Trắng Gold Xám

Công tắc 2 phím 1 chiều 10A + đèn báo
Số lượng: 18 cái/hộp
                 180 cái/thùng

Series G4 08 G4 65 G4 120

Giá 125.620 147.400

Màu Trắng Gold Xám

Công tắc 2 phím 2 chiều 10A + đèn báo
Số lượng: 18 cái/hộp
                 180 cái/thùng

Series G4 09 G4 66 G4 121

Giá 138.930 164.560

Màu Trắng Gold Xám

Công tắc 3 phím 1 chiều 10A + đèn báo
Số lượng: 18 cái/hộp
                 180 cái/thùng

Series G4 10 G4 67 G4 122

Giá 169.290 199.760

Màu Trắng Gold Xám

Công tắc 3 phím 2 chiều 10A + đèn báo
Số lượng: 18 cái/hộp
                 180 cái/thùng

Series G4 11 G4 68 G4 123

Giá 192.170 224.510
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Màu Trắng Gold Xám

Công tắc trung gian 10A
Số lượng: 18 cái/hộp
                 180 cái/thùng

Series G4 14 G4 71 G4 126

Giá 153.120 159.830

Màu Trắng Gold Xám

Công tắc 1 phím 1 chiều 10A
Số lượng: 18 cái/hộp
                 180 cái/thùng

Series G4 15 G4 72 G4 127

Giá 63.800 75.240

Màu Trắng Gold Xám

Công tắc 1 phím 2 chiều 10A
Số lượng: 18 cái/hộp
                 180 cái/thùng

Series G4 16 G4 73 G4 128

Giá 74.250 89.680

Màu Trắng Gold Xám

Công tắc 2 phím 1 chiều 10A
Số lượng: 18 cái/hộp
                 180 cái/thùng

Series G4 17 G4 74 G4 129

Giá 87.560 103.730

Màu Trắng Gold Xám

Công tắc 2 phím 2 chiều 10A
Số lượng: 18 cái/hộp
                 180 cái/thùng

Series G4 18 G4 75 G4 130

Giá 108.570 127.600

Màu Trắng Gold Xám

Công tắc 3 phím 1 chiều 10A
Số lượng: 18 cái/hộp
                 180 cái/thùng

Series G4 19 G4 76 G4 131

Giá 118.030 138.820

Màu Trắng Gold Xám

Công tắc 3 phím 2 chiều 10A
Số lượng: 18 cái/hộp
                 180 cái/thùng

Series G4 20 G4 77 G4 132

Giá 147.400 172.150

Màu Trắng Gold Xám

Nút nhấn chuông 6A
Số lượng: 18 cái/hộp
                 180 cái/thùng

Series G4 23 G4 80 G4 135

Giá 56.210 64.790

Màu Trắng Gold Xám

Chuông điện 6A
Số lượng: 18 cái/hộp
                 180 cái/thùng

Series G4 24 G4 81 G4 136

Giá 450.120 529.650
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Màu Trắng Gold Xám

Ổ cắm tivi
Số lượng: 24 cái/hộp
                 240 cái/thùng

Series G4 25 G4 82 G4 137

Giá 96.140 113.300

Màu Trắng Gold Xám

Ổ cắm máy tính 8 dây
Số lượng: 18 cái/hộp
                 180 cái/thùng

Series G4 26 G4 83 G4 138

Giá 97.130 114.070

Màu Trắng Gold Xám

Ổ cắm điện thoại 4 dây
Số lượng: 18 cái/hộp
                 180 cái/thùng

Series G4 27 G4 84 G4 139

Giá 72.380 85.690

Màu Trắng Gold Xám

Ổ cắm máy tính 8 dây + điện thoại 4 dây
Số lượng: 18 cái/hộp
                 180 cái/thùng

Series G4 28 G4 85 G4 140

Giá 135.960 159.830

Màu Trắng Gold Xám

Ổ cắm tivi + máy tính 8 dây
Số lượng: 18 cái/hộp
                 180 cái/thùng

Series G4 29 G4 86 G4 141

Giá 160.160 188.650

Màu Trắng Gold Xám

Ổ cắm tivi + ổ cắm điện thoại 4 dây
Số lượng: 18 cái/hộp
                 180 cái/thùng

Series G4 30 G4 87 G4 142

Giá 135.520 159.170

Màu Trắng Gold Xám

Chiết áp quạt 300W
Số lượng: 12 cái/hộp
                 120 cái/thùng

Series G4 33 G4 90 G4 145

Giá 399.410 469.810

Màu Trắng Gold Xám

Chiết áp đèn 630W
Số lượng: 12 cái/hộp
                 120 cái/thùng

Series G4 35 G4 92 G4 147

Giá 427.020 502.040

Màu Trắng Gold Xám

Nút đậy trơn
Số lượng: 36 cái/hộp
                 360 cái/thùng

Series G4 37 G4 94 G4 149

Giá 11.440 13.420
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Màu Trắng Gold Xám

Công tắc thẻ từ thường
Số lượng: 12 cái/hộp
                 120 cái/thùng

Series G4 38 G4 95 G4 150

Giá 849.310 877.690

Màu Trắng Gold Xám

Công tắc 2 cực 20A
Số lượng: 18 cái/hộp
                 180 cái/thùng

Series G4 41 G4 98 G4 153

Giá 203.500 238.810

Màu Trắng Gold Xám

Công tắc 2 cực 45A
Số lượng: 18 cái/hộp
                 180 cái/thùng

Series G4 42 G4 99 G4 154

Giá 297.770 350.020

Màu Trắng Gold Xám

Ổ cắm đơn đa năng 16A
Số lượng: 18 cái/hộp
                 180 cái/thùng

Series G4 43 G4 100 G4 155

Giá 64.790 78.100

Màu Trắng Gold Xám

Ổ cắm đơn ĐN 16A + Công tắc 16A + 
Đèn báo
Số lượng: 18 cái/hộp - 180 cái/thùng

Series G4 44 G4 101 G4 156

Giá 124.740 146.630

Màu Trắng Gold Xám

Ổ cắm đơn ĐN 16A + Ổ cắm USB
Số lượng: 18 cái/hộp
                 180 cái/thùng

Series G4 45 G4 102 G4 157

Giá 408.980 480.150

Màu Trắng Gold Xám

Ổ đơn 2 chấu + Ổ Đơn ĐN 16A +  
Công tắc 16A
Số lượng: 12 cái/hộp - 120 cái/thùng

Series G4 46 G4 103 G4 158

Giá 146.630 169.290

Màu Trắng Gold Xám

Ổ đơn 2 chấu + Ổ đơn ĐN 16A +  
Công tắc 16A + Ổ USB
Số lượng: 12 cái/hộp - 120 cái/thùng

Series G4 47 G4 104 G4 159

Giá 483.010 506.990

Màu Trắng Gold Xám

Ổ đôi 2 chấu 16A + 2 Công tắc 16A
Số lượng: 18 cái/hộp
                 180 cái/thùng

Series G4 48 G4 105 G4 160

Giá 120.890 152.130
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Màu Trắng Gold Xám

Đèn báo dọn phòng + Không làm phiền
Số lượng: 18 cái/hộp
                 180 cái/thùng

Series G4 51 G4 108 G4 163

Giá 686.510 697.950

Màu Trắng Gold Xám

Công tắc không làm phiền + Dọn phòng
Số lượng: 18 cái/hộp
                 180 cái/thùng

Series G4 53 G4 110 G4 165

Giá 92.840 117.370

Màu Trắng Gold Xám

Đèn hắt tường
Số lượng: 18 cái/hộp
                 180 cái/thùng

Series G4 54 G4 111 G4 166

Giá 317.570 335.720

Màu Trắng Gold Xám

Đèn cảm ứng hồng ngoại
Số lượng: 12 cái/hộp
                 120 cái/thùng

Series G4 55 G4 112 G4 167

Giá 660.990 675.290

Mặt che mưa
Số lượng: 48 cái/thùng

Series G4 56

Giá 114.070

Đế âm đơn
Số lượng: 76 cái/thùng

Series G4 57

Giá 23.870

Màu Trắng

Công tắc 1 phím 1 chiều 16A (viền tràn)
Số lượng: 12 cái/hộp
                 120 cái/thùng

Series G4 168

Giá

Màu Trắng

Công tắc 3 phím 2 chiều 16A (viền tràn)
Số lượng: 12 cái/hộp
                 120 cái/thùng

Series G4 169

Giá

Màu Trắng

Công tắc 2 phím 1 chiều 16A (viền tràn)
Số lượng: 12 cái/hộp
                 120 cái/thùng

Series G4 170

Giá
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